
        ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON  RẠNG ĐÔNG  11      
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: LÁ 4 

 

TUẦN 01 - THÁNG 11/2024 (04/11/2024 – 08/11/2024) 

 

NỘI 

DUNG 
THỨ HAI 

04/11/2024 

THỨ BA 

05/11/2024 
THỨ TƯ 

06/11/2024 
THỨ NĂM 

07/11/2024 
THỨ SÁU 

08/11/2024 
ĐÓN TRẺ Trẻ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác 

Trò chuyện về khả năng và sở thích của bạn bè và người thân 

THỂ DỤC 

SÁNG 
Hô hấp - Tay 2 - Chân 1 - Bụng 2 - Bật 3    

 
GIỜ HỌC 

- GH1: 

TCKNXH: Dạy 

trẻ không đi 

theo, không 

nhận quà của 

người lạ 

- GH2: Bé đồ 

các nét cơ bản 

(Tập Bé tập tô 

trang 9,10) 

- GH1: LQCV: 

Làm quen nhóm 

chữ e, ê 

- GH2: Tìm 

dụng cụ phù hợp 

- GH1: LQVT: 

Sắp xếp theo 

quy tắc ba đối 

tượng 
- GH2: TH: Nặn 

các loại quả tròn 

- GH1: TC: Bò 

dích dắc qua 7 

điểm. 

- GH2: KPTN: 

Trứng chìm 

trứng nổi 

- GH1: Thơ 

“Làm anh” 

- GH2: Ôn số 

lượng trong 

phạm vi 7 (Tập 

Toán trang 5,6) 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 
  

- Góc Xây dựng: Xây vườn hoa, cây cầu, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Tìm hình dạng và màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô. 
- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi giải mã ô chữ. 
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- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát cây bưởi 

- TCDG: Cáo ơi ngủ à 

- Chơi tự do với nguyên vật liệu thiên nhiên và đồ chơi ngoài trời. 

ĂN 
NGỦ 

VỆ SINH 

- Chủ động độc lập làm một số công việc hàng ngày :giúp cô chuẩn bị phòng ngủ, cất dọn đồ 

dùng để ngủ khi thức dậy.  

- Không làm ồn trong giờ ngủ.  

  
HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Quan sát, phán 

đoán mối liên hệ 

đơn giản giữa 

động vật, thực 

vật, môi trường 

sống và con người 

  

- Đọc đồng dao: 

Vuốt hột nổ 

 

- Ôn sắp xếp 

theo quy tắc ba 

đối tượng. 

- Đọc đồng dao: 

Thả đĩa ba ba. 

 - Chơi: Cáo và 

Thỏ. 
- Ôn bài thơ 

Làm anh. 

 

  

TUẦN 02 - THÁNG 11/2024 (11/11/2024 – 15/11/2024) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

11/11/2024 

THỨ BA 

12/11/2024 

THỨ TƯ 

13/11/2024 

THỨ NĂM 

14/11/2024 

THỨ SÁU 

15/11/2024 

ĐÓN TRẺ - Yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình. 

- Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Hô hấp - Tay 2 - Chân 1 - Bụng 2 - Bật 3    

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Trườn 

kết hợp trèo qua 

ghế 

- GH2: Vẽ chân 

- GH1: KC: Món 

quà cô giáo 

- GH2: Gọi tên 

vùng kín 

- GH1: Công 

việc của cô giáo 

- GH2: Hát “Cô 

giáo của em” 

- GH1: Tìm hiểu 

về nghề làm nón 

lá. 

- GH2: Kỹ năng 

tô màu kín, không 

- GH1: LQVT: 

Tách gộp trong 

phạm vi 7 

- GH2: TH: Làm 



3 

 

dung cô giáo 

 

 chờm ra ngoài 

đường viền các 

hình vẽ 

 

thiệp mừng ngày 

20/11. 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

 

  

- Góc Xây dựng: Xây vườn hoa, cây cầu, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Tìm hình dạng và màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô. 
- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Nhổ cỏ, tưới nước vườn rau. 

- TCVĐ: Thi lấy bóng 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch, sử dụng đồ dùng vệ sinh 

đúng cách.    

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Sau khi chơi 

cất đồ chơi vào 

nơi quy định, 

không làm ồn 

nơi công cộng; 

vâng lời ông bà, 

bố mẹ, anh chị, 

muốn đi chơi 

phải xin phép…; 

trật tự khi ăn, 

ngủ, đi bên phải 

 - Ôn truyện 

Món quà cô 

giáo. 

 

- Ôn hát Cô giáo 

em 

- Đọc thơ: Chiếc 

nón lá 

 

- Làm bài tập 

tách gộp trong 

phạm vi 7. 
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lề đường ..)  

 

TUẦN 03 - THÁNG 11/2024 (18/11/2024 – 22/11/2024) 

 
NỘI 

DUNG 
THỨ HAI 

18/11/2024 

THỨ BA 

19/11/2024 
THỨ TƯ 

20/11/2024 
THỨ NĂM 

21/11/2024 
THỨ SÁU 

22/11/2024 
ĐÓN TRẺ - Nhận biết tâm trạng của người xung quanh qua nét mặt. 

- Biết nói cám ơn, xin lỗi. 

THỂ DỤC 

SÁNG 
Hô hấp - Tay 2 - Chân 1 - Bụng 2 - Bật 3    

 
GIỜ HỌC 

- GH1: Ôn nhóm 

chữ e, ê 

- GH2: Ngày 

20/11 

- GH1: Nhận 

biết khối trụ, 

khối cầu. 

- GH2: Thơ 

“Ngày 20/11” 
 

Tham gia văn 

nghệ chào mừng 

ngày 20/11 

- GH1: Bật sâu 

25cm 

- GH2: Đặc 

điểm tính chất 

của nước. 

- GH1: Vỗ tay 

theo TTC 

- GH2: Tách gộp 

trong phạm vi 7 

(Tập Toán) 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

 
  

- Góc Xây dựng: Xây vườn hoa, cây cầu, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Tìm hình dạng và màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô. 
- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 
CHƠI 

NGOÀI 

- Quan sát buồng chuối. 

- TCDG: Kéo co 
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TRỜI - Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

ĂN 
NGỦ 

VỆ SINH 

- Trẻ biết giúp cô dọn bàn ăn. 

- Rèn luyện kỹ năng rửa tay, lau mặt. 

- Không nói chuyện khi ăn, không làm rơi vãi thức ăn ra bàn ăn. 

- Trẻ biết phụ cô chuẩn bị giờ ngủ. 

- Trật tự khi ngủ, không đùa giỡn, nói chuyện trong giờ ngủ. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Cho trẻ đọc ca 

dao về ngày nhà 

giáo Việt Nam. 

 

- Ôn nhận biết 

khối trụ, khối 

cầu. 

 

 - Bé tập đồ nét 

cơ bản. 
- Rèn kỹ năng 

cầm bút. 

- Cho trẻ hát một 

số bài hát, đọc 

các bài thơ, đồng 

dao, ca dao. 

 
 

TUẦN 04 - THÁNG 11/2024 (25/11/2024 – 29/11/2024) 

 
NỘI 

DUNG 
THỨ HAI 

25/11/2024 

THỨ BA 

26/11/2024 
THỨ TƯ 

27/11/2024 
THỨ NĂM 

28/11/2024 
THỨ SÁU 

29/11/2024 
ĐÓN TRẺ  

THỂ DỤC 

SÁNG 
Hô hấp - Tay 2 - Chân 1 - Bụng 2 - Bật 3    

 
GIỜ HỌC 

- GH1: Vận 

động minh họa 

theo bài hát nhà 

mình rất vui 

- GH2: So sánh 

chiều cao của ít 

nhất 3 đối tượng 

- GH1: Ném xa 

bằng 2 tay 

- GH2: Làm 

quen chữ i, t 
 

- GH1: TH: Gấp 

cái ví 

- GH2: LQVT: 

So sánh sự khác 

nhau và giống 

nhau của đồ 

dùng, đồ chơi và 

- GH1: Đồ dùng 

gia đình 

- GH2: Thơ “Mẹ 

con ấm chén” 

- GH1: KP: 

Vòng đời phát 

triển của bướm 

- GH2: Vẽ cảnh 

trời nắng hoặc 

trời mưa.(Tâp 

Tạo hình trang 
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 sự đa dạng của 

chúng. 

 

số 6) 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

 
  

- Góc Xây dựng: Xây vườn hoa, cây cầu, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Tìm hình dạng và màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô. 
- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát cây khế  

-  TCDG: Bịt mắt bắt dê. 

- Chơi tự do với nguyên vật liệu thiên nhiên và đồ chơi ngoài trời. 

ĂN 
NGỦ 

VỆ SINH 

- Biết che miệng khi ho ngáp hắt hơi. 

- Chủ động độc lập làm một số công việc hàng ngày :giúp cô chuẩn bị phòng ngủ, cất dọn đồ 

dùng để ngủ khi thức dậy. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Ôn vận động 

bài hát Nhà 

mình rất vui. 

-  Đọc các bài 

thơ, đồng dao đã 

học. 

 

- Sao chép thẻ từ 

chứa chữ i, t. 

 

- Ôn thơ Mẹ con 

ấm chén. 
- Vẽ vòng đời của 

bướm. 

 

 
 

 

 

 

 


